
CHƯƠNG X.

KÊ TOÁN XÁC ĐỊNH KẸT QUẢ KINH DOANH 
VÀ PHÂN PHỐI LỌI NHUẬN

■ •

I. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Khái n iệm  chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

1.1. Chi p h í bán hàng

Là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ. Chi phí bán hàng được theo dõi chi tiết theo từng nội dung chi phí như: Chi phí 
nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao TSCĐ, bảo hành, dịch vụ mua 
ngoài, chi phí bằng tiền khác. Tuỳ theo đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý từng 
ngành, từng doanh nghiệp, chi phí bán hàng có thể theo dõi chi tiêt thêm một sô nội 
dung chi phí.

Chi phí bán hàng bao gồm:

- Chi p h í nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, 
nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hoá,... bao gồm tiền 
lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm th ấ t nghiệp, kinh phí công đoàn,...

- Chi p h í vật liệu, bao hi: Phản ánh các chi phí vật liệu, bao bì xuất dùng cho việc 
giữ gìn, tiêu th ụ  sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, như chi phí vật liệu đóng gói sản phâm, 
hàng hoá, chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho bảo quản, bô'c vác, vận chuyển sản phẩm, 
hàng hoá trong quá trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ,... dùng 
cho bộ phận bán hàng.

- Chi p h í dụng cụ, đồ dùng: Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ phục vụ cho 
quá trình  tiêu th ụ  sản phẩm, hàng hoá như dụng cụ đo lường, phương tiện tính  toán, 
phương tiện làm việc,...

- Chi p h í khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo 
quản, bán hàng, như nhà kho, cửa hàng, bến bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, 
phương tiện tính  toán, đo lường, kiểm nghiệm chất lượng,...

- Chi p h í bảo hành: Dùng để phản ánh khoản chi phí bảo hành sản phẩm, hàng 
hoá. Riêng chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp phản ánh ở TK 627 "Chi 
phí sản xuất chung" mà không phản ánh ở TK này.

- Chi p h í dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ 
cho bán hàng như chi phi thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu bán 
hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bôc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá đi 
bán, tiền trả  hoa hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu,...
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- Chi p h í bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền khác phát sinh trong 
khâu bán hàng ngoài các chi phí đã kể trên  như chi phí tiếp khách ở bộ phận bán 
hàng chi phí giới th iệu sản phẩm, hàng hoá, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị 
khách hàng...

1.2. Chỉ p h i quản lý doanh nghiệp

Là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành 
chính và quản lý điều hành chung của toàn doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh 
nghiệp đưỢc theo dõi chi tiết theo từng nội dung chi phí như chi phí nhân viên, vật 
liệu, đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ, thuế và phí, dự phòng, dịch vụ mua ngoài 
và chi phí khác bằng tiền. Tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng ngành, từng doanh 
nghiệp, chi phí quản lý doanh nghiệp có thể có thể theo dõi chi tiết thêm một sô' nội 
dung chi phí.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm:

- Chi p h í nhân viên quản lý: Phản ánh các khoản phải trả  cho cán bộ nhân viên 
quản lý doanh nghiệp, như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm th ấ t nghiệp, kinh phí công đoàn của Ban Giám đốc, nhân viên quản lý ở 
các phòng, ban của doanh nghiệp.

- Chi p h í vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản 
lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm,... vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, 
công cụ, dụng cụ,... (Giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT).

- Chi p h í đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng 
dùng cho công tác quản lý (Giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT).

- Chi p h í khấu hao TSCĐ: Phản ảnh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho 
doanh nghiệp như: Nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, 
phương tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng trên  văn phòng,...

- Thuế, p h í và lệ phí: Phản ánh chi phí về thuế, phí và lệ phí như: th u ế  môn bài, 
tiền thuê đất,... và các khoản phí, lệ phí khác.

- Chi p h í dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng 
phải trả  tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chi p h í dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ 
cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tà i liệu kỹ 
thuật, bằng sáng chế,... (Không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) đưỢc tính theo phương 
pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, chi phí trả  cho 
nhà thầu  phụ.

- Chi p h í bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của 
doanh nghiệp, ngoài các chi phí đã kể trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác 
phí, tàu  xe, khoản chi cho lao động nữ,...
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2. Tài khoản sử dụng
Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp sử dụng các Tài khoản

- TÀI KHOẢN 641 - CHI PHÍ BÁN HÀNG

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tê phát sinh trong quá trình 
tiêu thụ  sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản 
phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phâm, hàng hoá 
(trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,...

Kết cấu và nội dung phán  ánh của Tài khoản 641 - Chi p h í bán hàng

B ên NỢ:
Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp 

dịch vụ.

Bên Có:
Kết chuyển chi phí bán hàng vào Tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" 

để tính kết quả kinh doanh trong kỳ.

Tài khoản  641 không có số  dư cuối kỳ.

Tài khoản 641 -  Chỉ ph í bán hàng, có 7 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 641 ỉ  - Chi p h í nhân viên;

Tài khoản 6412 - Chi ph í vật liệu, bao bi;

Tài khoản 6413 - Chi ph í dụng cụ, đồ dùng;

Tài khoản 6414 - Chi ph í khấu hao TSCĐ;

Tài khoản 6415 ■ Chi p h í bảo hành;

Tài khoản 6417 - Chi ph í dịch vụ mua ngoài;

Tài khoản 6418 - Chi p h í bằng tiền khác.

- TÀI KHOẢN 642 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp 
gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (Lương chính, lưđng 
phụ, phụ cấp lương...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cua nhân 
viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khâu hao 
TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; thuế nhà đất, thuế môn bài; khoản lập dự 
phòng phải th u  khó đòi; dịch vụ mua ngoài (Điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiêm tài 
sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (Tiếp khách, hội nghị khách hàng...).

Kêt câu và nôi dung phản  ánh của Tài khoản 642 - Chi p h í quan ly 
do a n h  n g h iêp

B ên NỢ:

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế  phát sinh trong kỳ;
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- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng 
phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trưốc chưa sử dụng hết);

- Dự phòng trỢ cấp mất việc làm.

Bên Có:

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả  (Chênh lệch giữa sô' 
dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trưóc chưa sử dụng hết);

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào Tài khoản 911 "Xác định kết quả 
kinh doanh".

Tài khoản 642 không có số  dư cuối kỳ.

Tài khoản 642 - Chi ph í quản lý doanh nghiêp, có 8 tài khoản cấp 2.

- Tài khoản 6421 - Chỉ p h í nhân viên quản lý;

- Tài khoản 6422 - Chi p h í vật liệu quản lý;

- Tài khoản 6423 - Chi p h í đồ dùng văn phòng;

- Tài khoản 6424 - Chi p h í khấu hao TSCĐ;

- Tài khoản 6425 - Thuê', p h í và lệ phí;

- Tài khoản 6426 - Chi p h í dự  phòng;

- Tài khoản 6427 - Chi p h í dịch vụ mua ngoài;

-T à i khoản 6428 - Chi p h í bằng tiền khác.

3. Phương pháp k ế  toán

3.1. Phương ph áp  k ể  toán chỉ p h í bán hàng

(1). Tính tiền lương, phụ cấp, tiền ăn giữa ca và tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thấ t nghiệp cho nhân viên phục vụ trực tiếp 
cho quá trình  bán các sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Có các TK 334, 338,...

(2). Giá trị vật liệu, dụng cụ phục vụ cho quá trình bán hàng, ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Có các TK 152, 153, 142, 242.

(3). Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng, ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

(4). Chi phí điện, nước mua ngoài, chi phí thông tin (điện thoại, fax...), chi phí 
thuê ngoài sửa chữa TSCĐ có giá trị không lớn, được tính trực tiếp vào chi phí bán 
hàng, ghi:
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Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Kếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331,...

(5). Trường hỢp sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:

- Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng, ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Có TK 335 - Chi phí phải trả.

- Khi chi phí sửa chữa lốn TSCĐ thực tê phát sinh, ghi:

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả

Có các TK 331, 241, 111, 112, 152,...

(6). Trường hỢp chi phí sửa chữa lốn TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lổn và 
liên quan đến việc bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong nhiều kỳ hạch toán, doanh 
nghiệp không sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ mà kê toán 
sử dụng TK 242 "Chi phí trả  trước dài hạn".

Định kỳ, tính vào chi phí bán hàng từng phần chi phí sửa chữa lớn đã phát sinh, ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Có TK 242 - Chi phí trậ  trước dài hạn.

(7). Hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa (Không bao gồm bảo hành 
công trình xây lắp):

(7.1). Trường hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách hiing có kèm theo giấy bảo 
hành sửa chữa cho các hỏng hóc do lỗi sản xuất được phát hiện trong thòi gian bảo 
hành sản phẩm, hàng hoá, doanh nghiệp phải xác định cho từng mức chi phí sửa chữa 
cho toàn bộ nghĩa vụ bảo hành:

- Khi xác định sô' dự phòng phải trả  về chi phí sửa chữa, bảo hành sản phẩm, 
hàng hoá kế toán ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Có TK 352 - Dự phòng phải trả.

(7.2). Cuối kỳ kế toán sau, doanh nghiệp phải tính, xác định sô dự phòng phải 
trả  về sửa chữa bảo hành sản phẩm, hàng hoá cần lập:

- Trưồng hỢp số dự phòng phải trả  cần lập ở kỳ kế toán này lớn hđn sô dự phòng 
phải trả  về bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử 
dụng hết thì số chênh lệch đưỢc trích thêm ghi nhận vào chi phí, ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6415)

Có TK 352 - Dự phòng phải trả.

- Trường hợp số dự phòng phải trả  cần lập ỏ kỳ kê toán này nhỏ hđn số dự phòng
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phải trả  về bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử
dụng hết thì số  chênh lệch đưỢc hoàn nhập ghi giảm chi phí:

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả

Có TK 641 - Chi phí bán hàng (6415).

(8). Đôi vổi sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ cho hoạt động bán hàng, căn cứ 
vào chứng từ  liên quan, kế toán phản ánh doanh thu, thuế  GTGT phải nộp của sản 
phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ:

- Nếu sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ dùng vào hoạt động bán hàng hoá, 
cung cấp dịch vụ thuộc đôi tưỢng chịu thuế  GTGT tính theo phương pháp khấu trừ  thì 
không phải tính  th u ế  GTGT, ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6412, 6413, 6417, 6418)

Có TK 512 - Doanh thu  bán hàng nội bộ (Ghi theo chi phí sản  xuất sản
phẩm hoặc giá vốn hàng hoá xuất tiêu  dùng nội bộ).

- Nếu sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu th u ế  GTGT tính  theo phương 
pháp khấu trừ  tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ không 
thuộc đốĩ tưỢng chịu thuế GTGT thì sô' thuế  GTGT phải nộp của sản phẩm , hàng hoá 
tiêu dùng nội bộ tính  vào chi phí bán hàng, ghi;

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6412, 6413, 6417, 6418)

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nưốc (3331)

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Ghi theo chi phí sản xuất sản phẩm 
hoặc giá vốn hàng xuất tiêu dùng nội bộ cộng (+) Thuế GTGT).

(9). Sô' tiền phải trả  cho đơn vỊ nhận uỷ thác xuất khẩu về các khoản đã chi hộ 
liên quan đến hàng uỷ thác xuất khẩu và phí uỷ thác xuất khẩu, căn cứ các chứng từ  
liên quan, ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (Nếu có)

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388) (Chi tiết cho từng đđn vỊ nhận 
uỷ thác xuất khẩu).

(10). Hoa hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả  cho bên nhận đại lý, ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.

(11). Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí bán hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 641 - Chi phí bán hàng.

282

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



(12). Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ vào Tài 
khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh", ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 641 - Chi phí bán hàng.

3.2. P h ư ơ n g  p h á p  k ế  to á n  ch i p h í  quản  lý doanh nghiệp

(1). Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả  cho nhân viên bộ 
phận quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, 
bảo hiểm th ấ t nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)

Có các TK 334, 338.

(2). Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho quản lý doanh 
nghiệp như: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của 
doanh nghiệp,..., ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (1331) (Nếu được khấu trừ)

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có các TK 111, 112, 142, 242, 331,...

(3). Trị giá dụng cụ, đồ dùng văn phòng xuất dùng hoặc mua sử dụng ngay 
không qua kho cho bộ phiận quản lý đưỢc tính trực tiếp một lần vào chi phí quản lý 
doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đưỢc khấu trừ  (Nếu có)

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có các TK 111, 112, 331,...

(4). Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý chung của doanh nghiệp, như: Nhà 
cửa, vật kiến trúc, kho tàng, th iết bị truyền dẫn,..., ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424)

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

(5). Thuế môn bài, tiền thuê đất,... phải nộp Nhà nước, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)

Có TK 333 - T huế và các khoản phải nộp Nhà nước.

(6). Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu, phà phải nộp, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)

Có các T K l l l ,  112,...
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(7). Dự phòng các khoản phải thu khó đòi tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh 
trong kỳ, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426)

Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi.

(8). Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ một 
lần với giá trị nhỏ, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 331, 335,...

(9). Chi phí phát sinh về hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động nữ, chi cho nghiên 
cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí khác, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6428)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (Nếu được khấu trừ  thuễ)

Có các TK 111, 112, 331, 335,...

(10). Định kỳ, tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp sô' phải nộp cấp trên để cấp 
trên lập quỹ quản lý, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 336 - Phải trả  nội bộ

Có các TK 111, 112 (Nếu nộp tiền ngay cho cấp trên).

(11). Thuế GTGT đồu vào không được khẩu trừ phải tính vào chi phí quản lý 
doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

(12). Khi trích lập quỹ dự phòng trỢ cấp mất việc làm, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 351 - Quỹ dự phòng trỢ cấp mất việc làm.

(13). Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đốì tượng chịu thuế GTGT tính theo phương 
pháp khấu trừ  tiêu dùng nội bộ sử dụng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp:

- Nếu sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, 
dịch vụ thuộc đôi tưỢng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ  thì không 
phải tính thuế  GTGT, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422, 6423, 6427, 6428)

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc 
giá vốn hàng hoá xuất tiêu dùng nội bộ).
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- Nếu sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, 
dịch vụ không thuộc đối tưỢng chịu th u ế  GTGT hoặc thuộc đối tưỢng chịu thuế GTGT 
tính theo phương pháp trực tiếp thì sò thuê GTGT phải nộp cho sản phẩm, hàng hoá 
tiêu dùng nội bộ tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi;

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422, 6423, 6427, 6428)

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331)

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc 
giá vôn hàng hoá xuất tiêu dùng nội bộ).

(14). Hoàn nhập sô'chênh lệch giữa sô' dự phòng phải thu khó đòi cần lập ở kỳ kế 
toán này nhỏ hơn số dự phòng đã lập ở kỳ kê toán trước chưa sử dụng hết, ghi:

Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426).

(15). Khi trích lập dự phòng phải trả  về chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp, dự 
phòng phải trả  cần lập cho hỢp đồng có rủi ro lởn và dự phòng phải trả  khác (Trừ dự 
phòng phải trả  về bảo hành sản phẩm, hàng hóa), ghi;

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 352 - Dự phòng phải trả.

- Cuối kỳ kê toán năm, hoặc cuối kỳ kê toán giữa niên độ, đơn vị phải tính, xác 
định sô" dự phòng phải trả  cần lập về chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp, dự phòng phải 
trả  về hỢp đồng có rủi ro lớn và dự phòng phải trả khác:

+ Trường hỢp sô" dự phòng phải trả  cần lập ở cuôi kỳ kê toán này lốn hơn sô dự 
phòng phải trả đã lập ỏ cuối kỳ kế toán trưốc chưa sử dụng hết thì số chênh lệch, ghi;

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 352 - Dự phòng phải trả.

+ Trường hỢp số  dự phòng phải trả  cần lập ở cuối kỳ kê toán này nhỏ hơn số dự 
phòng phải trả  đã lập ở cuối kỳ kế toán trưốc chưa sử dụng hết thì sô' chênh lệch được 
hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi;

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.

(16). Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.

(17). Cuối kỳ kế  toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào Tài 
khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.
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1. Nội dung chi phí th u ế  thu nhập doanh nghiệp

Chi phí th u ế  thu  nhập doanh nghiệp bao gồm chi phí th u ế  th u  nhập hiện 
hành và chi phí th u ế  thu nhập hoãn lại khi xác định lợi nhuận  (hoặc lỗ) của một 
năm tà i chính.

- Chi ph í thuế  thu nhập doanh nghiệp hiện hành  là sô" th u ế  thu  nhập doanh 
nghiệp phải nộp tính trên thu  nhập chịu thuế  trong năm và th u ế  suất thuế  thu nhập 
doanh nghiệp hiện hành.

- Chi ph í thuê' thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là sô" th u ế  thu  nhập doanh 
nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ  việc ghi nhận th u ế  thu  nhập hoãn lại 
phải trả  trong năm và hoàn nhập tài sản th u ế  thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ 
các năm trước.

2. T ài k h o ản  sử  d ụ n g

- TÀI KHOẢN 821 - "CHI PHÍ THUẾTHU NHẬP DOANH NGHIỆP"

Kết cấu và nội dung ph ản  ánh của Tài khoản 821 - "Chỉ p h í th u ế  thu  
nhập doanh nghiệp"

Bên NỢ;

- Chi phí thuế thu  nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trưốc phải nộp bổ sung do 
phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trưốc được ghi tăng  chi phí th u ế  thu 
nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại;

- Chi phí th u ế  thu  nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm  từ  việc ghi 
nhận thuế  thu nhập hoãn lại phải trả  (Là sô' chênh lệch giữa th u ế  thu  nhập hoãn lại 
phải trả  phát sinh trong năm lốn hơn thuế thu  nhập hoãn lại phải trả  được hoàn nhập 
trong năm);

- Ghi nhận chi phí thuế  thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Sổ̂  chênh lệch giữa tài 
sản thuế  thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tà i sản th u ế  thu nhập 
hoãn lại phát sinh trong năm);

- Kết chuyển chênh lệch giữa số  phát sinh bên Có TK 8212 - "Chi phí th u ế  thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại" lớn hơn sô' phát sinh bên Nợ TK 8212 - "Chi phí th u ế  thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại" phát sinh trong kỳ vào bên Có Tài khoản 911 - "Xác định 
kết quả kinh doanh".

Bên Có:

- SỐ" th u ế  thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế  phải nộp trong năm nhỏ hơn 
số th u ế  thu nhập hiện hành tạm  phải nộp được giảm trừ  vào chi phí th u ế  thu nhập 
hiện hành đã ghi nhận trong năm;

II. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
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- Số th u ế  thu nhập doanh nghiệp phải nộp đưỢc ghi giảm do phát hiện sai sót 
không trọng yếu của các năm trưởc được ghi giảm chi phí thuê thu nhập doanh nghiẹp 
hiện hành trong năm hiện tại;

- Ghi giảm chi phí th u ế  thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và ghi nhận tà i sản 
th u ế  thu nhập hoãn lại (Số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh 
trong năm lớn hơn tà i sản th u ế  thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm);

- Ghi giảm chi phí th u ế  thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Sô chênh lệch giưa 
th u ế  thu nhập hoãn lại phải trả  đưỢc hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế  thu  nhập 
hoãn lại phải trả  phát sinh trong năm);

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
phát sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế  thu nhập doanh 
nghiệp hiện hành trong năm vào Tài khoản 911 - "Xác định kết quả kinh doanh";

- Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phát 
sinh bên Có TK 8212 - "Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại" phát sinh trong 
kỳ vào bên Nợ Tài khoản 911 - "Xác định kết quả kinh doanh".

Tài khoản 821 ■ "Chi p h í thuế  thu nhập doanh nghiệp" không có sô'dư cuối kỳ.

Tài khoản 821 - Chi p h í th uế thu nhập doanh nghiệp có 2 Tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;

- Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
3. Phương pháp k ế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp h iện  hành

(1). H àng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy 
định của Luật thuế  thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế  thu nhập doanh 
nghiệp hiện hành tạm  phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào chi phí thuế  thu nhập 
doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 8211 - Chi phí th u ế  thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Có TK 3334 - T huế thu  nhập doanh nghiệp.

Khi nộp th u ế  thu  nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu  nhập doanh nghiệp 

Có T K l l l ,  112,...
(2). Cuối năm tà i chính, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế  phải 

nộp theo tò khai quyết toán th u ế  hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp:

- Nếu sô' th u ế  thu  nhập doanh nghiệp thực tế  phải nộp trong năm lớn hơn sô 
th u ế  thu nhập doanh nghiệp tạm  phải nộp, kê toán phan ánh bô sung sô thue thu 
nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211 - Chi phí th u ế  thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Có TK 3334 - T huế thu  nhập doanh nghiệp.

Khi nộp th u ế  thu  nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
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Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có TK 111, 112,...

- Nếu sô" th u ế  thu nhập doanh nghiệp thực tế  phải nộp trong năm nhỏ jiơn sô" 
thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

(3). Trưòng hỢp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liêr. quan 
đến thuế  thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch 
toán tăng (hoặc giảm) số thviế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào 
chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.

- Trường hợp th u ế  thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trưốc phải 
nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước đưỢc ghi tàng chi 
phí thuế  thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại, ghi;

Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi nộp tiền, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có các TK 111, 112,...

- Trường hỢp sô' thuế  thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát 
hiện sai sót không trọng yếu của các năm trưóc đưỢc ghi giảm chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại, ghi;

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211 - Chi phí thuế  thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

(4). Cuối kỳ k ế  toán, kết chuyển chi phí thuê thu nhập hiện hành, ghi:

- Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lốn hơn sô' phát sinh Có thì sô" chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì sô' chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

4. Phương pháp k ế  toán chi phí th u ế  thu nhập doanh nghiệp hoân lại

(1). Chi phí th u ế  thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ  việc 
ghi nhận th u ế  thu  nhập hoãn lại phải trả  (Là số chênh lệch giữa thuê thu nhập hoãn 
lại phải trả  phát sinh trong năm lớn hơn thuế  thu nhập hoãn lại phải trả  đưỢc hoàn 
nhập trong năm), ghi:

288

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



Nợ TK 8212 - Chi phí thuế  thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Có TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

(2). Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc hoàn 
nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã ghi nhận từ  các năm trưốc (Là số 
chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại đưỢc hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm), ghi:

Nợ TK 8212 - Chi phí thuế  thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Có TK 243 - Tài sản thuế  thu  nhập hoãn lại.

(3). Ghi giảm chi phí thuế  thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Sô' chênh lệch giữa 
tà i sản th u ế  thu  nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tà i sản th u ế  thu  nhập 
hoãn lại được hoàn nhập trong năm), ghi:

Nợ TK 243 - Tài sản thuế  thu nhập hoãn lại

Có TK 8212 - Chi phí thuế  thu  nhập doanh nghiệp hoãn lại.

(4). Ghi giảm chi phí thuế  thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Số chênh lệch giữa 
thuế  thu  nhập hoãn lại phải trả  được hoàn nhập trong nám lớn hơn thuế  thu  nhập 
hoãn lại phải trả  phát sinh trong năm), ghi:

Nợ TK 347 - Thuế thu  nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả 

Có TK 8212 - Chi phí thuế  thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

(5). Cuối kỳ kê toán, kết chuyển sô chênh lệch giữa sô phát sinh bên Nợ và sô phát 
sinh bên Có TK 8212 - Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

- Nếu TK 8212 có sô" phát sinh Nợ lớn hơn sô" phát sinh ('ó, thì số chênh lệch ghi;

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8212 - Chi phí th u ế  thu  nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Nếu TK 8212 có sô' phát sinh Nợ nhỏ hơn sô' phát sinh Có, th ì sô' chênh lệch ghi:

Nợ TK 8212 - Chi phí thuế  thu  nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

III. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC

1. N ội dung thu  nhập và ch i phí khác

Các khoản th u  nhập và chi phí khác là những khoản th u  nhập hay chi phí 
phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường 
của doanh nghiệp.

Thu nhập khác của doanh nghiệp, gồm:

- Thu nhập, từ  nhượng bán, thanh  lý TSCĐ;
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- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn 
liên doanh, đầu tư  vào công ty  liên kết, đầu tư dài hạn khác;

- Chênh lệch lãi do đánh giá lại tài sản trong trường hỢp doanh nghiệp được 
phép tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi ngoài 
trưòng hỢp cổ phần hóa DNNN theo quy địnỉi của pháp luật.

- Thu nhập từ  nghiệp vụ bán và thuê lại tà i sản;
- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hỢp đồng;
- Thu các khoản nỢ khó đòi đã xử lý xoá sổ;
- Các khoản th u ế  được NSNN hoàn lại;
- Thu các khoản nỢ phải trả  không xác định được chủ;
- Các khoản tiền thưỏng của khách hàng liên quan đến tiêu th ụ  hàng hóa, sản 

phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu  (nêu có);
- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng 

cho doanh nghiệp;
- Các khoản thu  nhập khác ngoài các khoản nêu trên.

Chỉ p h i khác của doanh nghiệp, gồm:

- Chi phí thanh  lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, 
nhượng bán TSCĐ (nếu có);

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vôn liên 
doanh, đầu tư  vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại tà i sản trong trường hỢp doanh nghiệp đưỢc phép 
tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thòi điểm chuyển đổi ngoài trưòng hỢp 
cổ phần hóa DNNN theo quy định của pháp luật.

- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;

- Bị phạt thuế, truy nộp thuế;

- Các khoản chi phí khác.

2. Tài khoản  sử  dụng

- TÀI KHOẢN 711 - "THU NHẬP KHÁC"
Tài khoản này phản ánh các khoản thu  nhập khác, các khoản doanh thu  ngoài hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

K ết cấu tà i khoản này như sau:

Bên Nợ
- Số th u ế  GTGT phải nộp (nếu có) tính  theo phương pháp trự c  tiếp đối với

các khoản th u  nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuê GTGT tín h  theo phương pháp
trực tiếp.

- Cuốỉ kỳ k ế  toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang 
Tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".
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Bên Có:
Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 711- "Thu nhập khác" không có số  dư cuối kỳ.
- TÀI KHOẢN 811 - CHI PHÍ KHÁC
Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí do các sự kiện hay các nghiệp vụ 

riêng biệt với hoạt động thông thưòng của các doanh nghiệp.

K ết cấ u  tà i k h o ả n  n à y  n h ư  sau:

Bên NỢ:

Các khoản chi phí khác phát sinh.

Bên Có:

Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ 
vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh".

Tài khoản 811 không có s ố  dư cuối kỳ.
Trong chương này không trình  bày các khoản nhu nhập và chi phí khác đã được 

trình  bày tạ i các chướng trưốc như;
- Thu nhập khác, chi phí khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán, thanh  lý 

TSCĐ;
- Thu nhập khác, chi phí khác phát sinh khi đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ 

đưa đi đầu tư  vào công ty liên kết;

- Thu nhập khác, chi phí khác phát sinh từ hoạt động góp vốn vào cơ sỏ kinh 
doanh đồng kiếm soát;

- Thu nhập khác, chi phí khác phát sinh từ  giao dịch bên góp vổh liên doanh bán 
TSCĐ cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Thu nhập khác, chi phí khác phát sinh khi doanh nghiệp góp vốh bằng tà i sản 
vào một doanh nghiệp khác nhưng chi nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết.

- Thu nhập khác, chi phí khác phát sinh từ  giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là 
thuê tà i chính;

- Thu nhập khác phát sinh từ  giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động.

3. Kế toán  các khoản thu nhập khác

(1). Khi hết thòi hạn bảo hành công trình xây lắp, nếu công trình  không phải bảo 
hành hoặc sô' dự phòng phải trả  về bảo hành công trình xây lắp lớn hơn chi phí thực tê 
phát sinh th ì sô' dự phòng phải trả  về bảo hành công trình xây lắp không sử dụng hết 
phải hoàn nhập, ghi:

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả  
Có TK 711 - Thu nhập khác.

(2). Phản ánh các khoản thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng:
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- Khi thu  phạt khách hàng do vi phạm hỢp đồng kinh tế, ghi:
Nợ cácTK  111, 112,...

Có TK 711 - Thu nhập khác.
- Trường hỢp đđn vị ký quỹ, ký cược vi phạm hỢp đồng kinh tế  đã ký kết với 

doanh nghiệp bị phạt theo thoả thuận  trong hỢp đồng kinh tế:
+ Đốỉ với khoản tiền phạt khấu trừ  vào tiền ký quỹ, ký cược của ngưồi ký quỹ, ký 

cược, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (Đối vối khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn)
Nợ TK 344 - N hận ký quỹ, ký cược dài hạn (Đối vối khoản ký quỹ, ký cược dài 

hạn)
Có TK 711 - Thu nhập khác.

+ Khi thực trả  khoản ký quỹ, ký cưỢc cho ngưòi ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ các TK 338, 344 (Đã trừ  khoản tiền phạt) (Nếu có)
Có các TK 111, 112,...

(3). Phản ánh tiền bảo hiểm được các tổ chức bảo hiểm bồi thưòng, ghi:
NỢcácTK 111, 112,...

Có TK 711 - Thu nhập khác.
- Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trưòng hỢp 

đã mua bảo hiểm, ghi:
Nợ TK 811 - Chi phí khác 
Nợ TK 133 - T huế GTGT được khấu trừ  (Nếu có)

Có cácTK  111, 112, 152,...
(4). Hạch toán các khoản phải thu  khó đòi đã xử lý xoá sổ, nay th u  lại được tiền:
- Nếu có khoản nỢ phải thu khó đòi thực sự không thể th u  nỢ được phải xử lý xoá 

sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xoá nợ, ghi:
Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi (Nếu đã lập dự phòng)
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Nếu chưa lập dự phòng)

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
Đồng thòi, ghi đơn bên Nợ TK 004 "Nợ khó đòi đã xử lý" (Tài khoản ngoài Bảng 

CĐKT) nhằm  tiếp tục theo dõi trong thòi hạn  quy định để có thể  truy th u  người mắc 
nỢ sô" tiền đó.

- Khi truy  thu  được khoản nỢ khó đòi đã xử lý xoá sổ, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 711 - Thu nhập khác.
Đồng thòi ghi đơn bên Có TK 004 "Nợ khó đòi đã xử lý" (Tài khoản ngoài 

Bảng CĐKT).
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(5). Các khoản nỢ phải trả  không xác định được chủ nỢ, quyêt định xoá và tính 
vào thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả  cho người bán
Nợ TK 338 - Phải trả , phải nộp khác 

Có TK 711 - Thu nhập khác.
(6). Trưòng hợp được giảm thuế GTGT phải nộp:
- Nếu số th u ế  GTGT đưỢc giảm, trừ  vào số thuế GTGT phải nộp, nếu được tính 

vào thu nhập khác trong kỳ, ghi:
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

Có TK 711 - Thu nhập khác.
- Nếu số th u ế  GTGT đưỢc giảm được tính vào thu nhập khác, khi NSNN trả  lại 

bằng tiền, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 711 - Thu nhập khác.
(7). Các khoản hoàn th u ế  xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu th ụ  đặc biệt đưỢc tính 

vào thu nhập khác (nếu có), ghi:
Nợ cácTK  111, 112,...

Có TK 711 - Thu nhập khác.
(8). Trường hợp doanh nghiệp đưỢc tà i trỢ, biếu, tặng vật tự, hàng hoá,

TSCĐ ,.l ghi: 
Nợ các TK 152, 156, 211,... 

Có TK 711 - Thu nhập khác.
(9). Trưòng hỢp doanh nghiệp được phép tiến hành xác định lại giá tr ị doanh 

nghiệp tạ i thòi điểm chuyển đổi ngoài trường hợp cổ phần hóa DNNN theo quy 
định của pháp luật, k ế  toán  ghi nhận chênh lệch đánh giá lại đôi với các tà i sản 
đưỢc đánh giá tăng, ghi:

Nđ các tà i khoản liên quan 
Có TK 711 - Thu nhập khác.

(10). Cuối kỳ kế  toán, tính và phản ánh số thuế GTGT phải nộp theo phương 
pháp trực tiếp của số  thu  nhập khác, ghi:

Nợ TK 711- Thu nhập khác
Có TK 3331 - T huế GTGT phải nộp.

(11). Cuối kỳ, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào Tài 
khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh", ghi:

Nợ TK 711 - Thu nhập khác
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

4. K ế toán  các khoản  chi phí khác
(1). Khi các khoản chi phí khác phát sinh, như chi khắc phục tổn th ấ t do gặp rủi 

ro trong hoạt động kinh doanh (bão lụt, hoả hoạn, cháy, nổ,...), ghi;
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Nợ TK 811 - Chi phí khác 

Có TK 111, 112, 141,...

(2). Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, 
truy nộp thuế, ghi;

Nợ TK 811 - Chi phí khác 

Có các TK 111, 112,...

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

(3). Trường hỢp doanh nghiệp được phép tiến hành xác định lại giá trị doanh 
nghiệp tại thdi điểm chuyển đổi ngoài trưòng hỢp cổ phần hóa DNNN theo quy định 
của pháp luật, kế toán ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tà i sản đối với các tà i sản 
được đánh giá giảm, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Có các tà i khoản liên quan.

(4). Cuối kỳ k ế  toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác 
định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 811 - Chi phí khác.

IV. KẾ TOÁN XÁC ĐịNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Cách xác đ ịnh  kết quả h oạt động k inh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tà i chính và kết quả hoạt động khác.

Kết quả hoạt 
động kinh 

doanh

Kết quả hoạt động 
sằn xuất, kinh 

doanh

Kết quả hoạt 
động tài chính

Kết quả hoạt 
động khác

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh:
Lợi nhuận thuần Doanh thu thuần Giá vốn 

từ hoạt động = về bán hàng và - hàng
kinh doanh cung cấp dịch vụ
- Kết quả hoạt động tài chính:

bán

Kết quả hoạt 
động tài chính

- Kết quả hoạt động khác:

Kết quả hoạt 
động khác

Doanh thu hoạt 
động tài chínhi

Chi phí 
bán 

hàng

Chi phí hoạt 
động tài chính

Chi phí quản 
lý doanh 
nghiệp

Các khoản 
thu nhập khác

Các khoản 
chi phí khác

Chi phí 
thuế TNDN
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Kết quả hoạt động kinh doanh phải đưỢc hạch toán chi txết theo từng loại hoạt 
động (Hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thưcing mại, dịch vụ, hoạt 
đọng tài ch ính ..). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết 
cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ,

2. T ài k h o ả n  sử  d ụ n g

- TÀI KHOẢN 911 - XÁC ĐỈNH KẾT QUẢ KINH DOANH
Tài khoản này phản ánh việc xác định kêt quả hoạt động sản xuất, kinh doanh va 

các hoạt động khác cua doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp 
lập báo cáo t ỉ  chính giữa niên độ thì xác định kết quả hoạt động kinh doanh theo quý.

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm kết quả của hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tà i chính và kết quả hoạt động khác.

Kết cấu và nội dung ph ản  ánh của Tài khoản 911 - Xác định kết quả  
k in h  d o a n h

B ên NỢ:
- Tri giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động san đâu tư và dỊch vụ đa ban;

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;

- Chi phí bán  hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp;

- Kết chuyển lãi.

B ên Có:
- Doanh th u  thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư  và dịch vụ đã 

bán trong kỳ;
- Doanh th u  hoạt động tà i chính, các khoản thu nhập khác và khoan ghi giam 

chi phí th u ế  th u  nhập doanh nghiệp;

- Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 không có số  dư cuối kỳ.

3. Phương pháp k ế  toán

(1). Cuối kỳ kế  toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần  vào 
Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 512 - Doanh thu  bán hàng nội bộ

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

(2). Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ  trong kỳ,
chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như chi phí khấu
hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh  lý nhượng
bán bất động sản đầu tư, ghi:
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Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

(3). Cuôi kỳ kế  toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu 
nhập khác, ghi:

Nợ TK 515 - Doanh thu  hoạt động tài chính

Nợ TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

(4). Cuối kỳ k ế  toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí 
khác, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 635 - Chi phí tà i chính 

Có TK 811 - Chi phí khác.

(5). Cuôl kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211 - Chi phí th u ế  thu  nhập doanh nghiệp hiện hành.

(6). Cuôi kỳ kế  toán, iíết chuyển sô' chênh lệch giữa số" phát sinh bên Nợ và sô' 
phát sinh bên Có TK 8212 "Chi phí th u ế  thu nhập hoãn lại":

- Nếu TK 8212 có số' phát sinh bên Nợ lốn hơn sô' phát sinh bên Có, thì sô' chênh 
lệch, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8212 - Chi phí th u ế  thu nhập hoãn lại.

“ Nếu sô' phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hớn sô' phát sinh Có TK 8212, kế toán kết 
chuyển sô' chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8212 - Chi phí th u ế  thu  nhập doanh nghiệp hoãn lại
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

(7). Cuổỉ kỳ k ế  .toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641 - Chi phí bán hàng.

(8). Cuổì kỳ k ế  toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp p h á t sinh trong 
kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.

(9). Tính và kết chuyển sô' lợi nhuận sau thuế  TNDN của hoạt động kinh doanh 
trong kỳ, ghi:
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Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 421 - Lđi nhuận chưa phân phối.

(10). Kết chuyển số lỗ hoạt động kinh doanh trong kỳ, gh i:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

Ví dụ về kế toán xác định kết quả kinh doanh

Sô' liệu tổng hỢp liên quan đến kết quả kinh doanh tron.g quý I năm  2010 của 
Công ty  thưđng mại A được tổng hđp như sau:

1. Doanh th u  bán hàng thuần: 550.000.000đ

2. Giá vôn hàng bán: 405.000.000đ

3. Chi phí bán hàng là: 50.000.000d

4. Chi phí quản lý là: 45.000.000đ.

5. Doanh th u  hoạt động tà i chính là: 45.000.000đ

6. Chi ph í hoạt động tà i chính là: 8.000.ooođ

7. Thu nhập khác là: 22.000.000đ

8. Chi phí khác là: 21.000.000đ

9. Xác định th u ế  TNDN phải nộp biết thuê suất là 25%.

Y êu cầu : Kết chuyển các nghiệp vụ kinh tê dẵ pKẩt sinli vào TK 911, trình  bày 
sơ đồ k ế  toán, xác định kết quả kinh doanh của hoạt động sản :xuất kinh doanh.

G iải: Đ ịnh khoản kế  toán:

Đơn vị tính: l.OOOđồng

1. Nợ TK511: 550.000

Có TK911: 550.000

2. Nợ TK911: 405. oơo

Có TK 632: 405.000

3. Nợ TK911: 50.000

Có TK 641; 50.000

4. NỢTK911: 45.000

Có TK 642; 45.000

5. NỢTK515; 45.000

Có TK911: 45.000
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6. NỢTK911: 8.000
Có TK 635:

7. NỢTK711: 22.000
Có TK911:

8. NỢTK911; 21.000
Có TK811:

9. NỢTK911: 22.000
Có TK 821;

22.000 = (550.000 - 405.000 - 50.000 - 45.000 + 45.000 -

8.000

22.000

21.000

22.000

632

&

405.000

41

64

50.000

[2

6Ỉ

45.000

(5

8

8.000

11

8:

21.000

21

4:

22.000

21
66.000

8.000 + 22.000 - 21.000) X 25% 

911
(2>

-<3)-

<4>

405.000

50.000

45.000

■(6>

(8>

8.000

21.000

550.000

45.000

22.000

(10) 66.000

617.000 617.000 
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

<5)

511

<1)------  550.000

515
45.000

711

22.000

10. Nợ TK 421:

Có TK911:

66.000

66.000
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1. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận thực hiện cả năm là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: 
lợi nhuận  từ  hoạt động sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tà i chính và lợi 
nhuận từ  hoạt động khác.

Theo chế độ hiện hành lợi nhuận được phân phối theo thứ tự như sau:

- Trả cổ tức, lợi nhuận đưỢc chia cho nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông;

- Trích quỹ dự phòng tài chính;

- Trích quỹ đầu tư phát triển;

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sỏ hữu. 
Ngoài ra  doanh nghiệp có thể bổ sung nguồn vô"n kinh doanh từ phần lợi nhuận để lại 
doanh nghiệp.

2. Tài khoản  sử  dụng

- TÀI KHOẢN 421 - LỌI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI
Tài khoản 421 dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế  thu  nhập 

doanh nghiệp và tình hình phân phôi lãi hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.
K ết cấu và nôi dung ph ản  ánh của Tài khoản 421 - Lơi nhuân chưa 

ph ân  p h ố i
B ên  NỢ:
- Số lỗ về hoạt động kinh doanh của dõaiih nglriập,
- Chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư, các bên tham  gia 

liên doanh;
- Trích lập các quỹ của doanh nghiệp;
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
- Nộp lợi nhuận lên cấp trên.
B ên  Có:
- Sô" lợi nhuận thực tế  của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;
- Sô" lợi nhuận  cấp dưới nộp lên, sô' lỗ của cấp dưới được cấp trên  cấp bù;
- Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.
Tài khoản 421 có th ể  có s ố  dư Nợ hoặc số  dư Có.
S ố  dư b ên  NỢ:
Sô' lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.

S ố  dư b ên  Có:
Sô" lợi nhuận  chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.

V. KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỌI NHUẬN
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Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân  phối, có 2 tà i khoản cấp 2:

- Tài khoản 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước: Phản ánh kết quả hoạt 
động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc các năm trưốc.

Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh sô' điều chỉnh tăng hoặc giảm sô' dư đầu 
nám của TK 4211 khi áp dụng hồi tô" do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi 
tô" các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện.

Đầu năm sau, kế toán kết chuyển sô' dư đầu năm từ TK 4212 "Lợi nhuận chưa phân 
phối năm nay" sang TK 4211 "Lợi nhuận chưa phân phối năm trước".

- Tài khoản 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quả kinh 
doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay.

3. Phương pháp k ế  toán

(1). Cuối kỳ kế toán, kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh:

- Trưòng hỢp lãi, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 - Lợi n h u ận  chưa phân  phôi (4212).

- Trường hỢp lỗ, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (4212)

Có TK 911 - Xác định kế t quả k inh doanh.

(2). Trong năm tà i chính doanh nghiệp quyết định tạm trả  cổ tức, lợi nhuận được 
chia cho nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phốĩ 

Có các TK 111, 112,...

(3). Cuối năm tà i chính, kế toán xác định và ghi nhận số" cổ tức của cổ phiếu ưu
đãi phải trả  cho các cổ đông có cổ phiếu ưu đãi, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 338 - Phải trả , phải nộp khác (3388)

Khi trả  tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi;

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)

Có các T K l l l ,  112,...

(4). Khi có quyết định hoặc thông báo xác định cổ tức và lợi nhuận còn phải tr ả
cho các nhà đầu tư, các bên góp vốh, cho các cổ đông, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phôi

Có TK 338 - P hải trả , phải nộp khác (3388).

300

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



(5). Khi chi tiền trả  cổ tức và lợi nhuận cho các nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho 
các cổ đông, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

Có các TK 111, 112,... (Số tiền  thực trả).

(6). Trong năm, khi tạm trích quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ  lợi nhuận 
hoạt động kinh doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phốĩ

Có TK 415 - Quỹ dự phòng tà i chính.

(7). Trong năm, khi tạm  trích quỹ đầu tư phát triển từ kết quả hoạt động kinh 
doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phôi

Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.

(8). Trong năm, khi tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác thuộc 
vốn chủ sở hữu, từ  kết quả hoạt động kinh doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh 
nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phôi

Có TK 353 - Quỹ khen  thưởng, phúc lợi

Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

(9). Cuôi năm, kế toán tính và xác định số tiền các quỹ đưỢc trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 414 - Quỹ đầu tư  phát triển

Có TK 415 - Quỹ dự phòng tà i chính

Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốh chủ sở hữu.

(10). Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ  lợi nhuận hoạt động kinh doanh (Phần 
lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 411 - Nguồn vốh kinh doanh.

(11). Trường hợp công ty cổ phần đưỢc phát hành thêm cổ phiếu từ  nguồn lợi 
nhuận sau thuế  chưa phân phối (trả cổ tức bằng cổ phiếu), ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế  chưa phân phối

Có TK 4111- Vốh đầu tư  của chủ sở hữu;

Có TK 4112 - T hặng dư vốh cổ phần  (nếu có).
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(12). Số lợi nhuận phải nộp cho đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 336 - Phải trả  nội bộ.

(13). Sô' lợi nhuận  phải thu  của đơn vỊ cấp dưới, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu  nội bộ

Có TK 421 - Lợi nhuận  chưa phân phối.

(14). Sô"lỗ về hoạt động sản xuất, kinh doanh được đơn vị cấp trên cấp bù, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu  nội bộ

Có TK 421 - Lợi nhuận  chưa phân phôi.

(15). Phải cấp cho đơn vị cấp dưới số  lỗ sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 336 - Phải trả  nội bộ.

(16). Đầu năm tà i chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm  nay sang lợi 
nhuận chưa phân phôi năm trưốc, ghi:

- Trường hỢp TK 4212 có số" dư Có (Lãi), ghi:

Nợ TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Có TK 4211 - Lợi nhuận  chưa phân phốỉ năm  trước.

- Trường hỢp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phốỉ năm trước

Có TK 4212 - Lợi nhuận  chưa phân  phôi năm  nay.

Số  lỗ của một nám  được xử lý trừ  vào lợi nhuận chịu th u ế  của các năm  sau theo 
quy định của Luật Thuế thu  nhập doanh nghiệp hoặc xử lý theo quy định của chính 
sách tà i chính hiện hành.
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